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TÓM TẮT

Theo kết quả điều tra của Trung tâm Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, trữ lượng và chất lượng 
nước dưới đất tại tỉnh Nam Định đang có xu hướng suy giảm trong những năm gần đây. Nghiên cứu này tập 
trung đánh giá mức độ ô nhiễm một số chỉ tiêu cơ bản trong nước dưới đất tầng Holocen cũng như các tác 
động đến sức khỏe của người dân tại vùng ven sông Hồng thuộc huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra hàm lượng amoni, nitrit trong nước dưới đất tầng Holocen tại hầu hết các điểm lấy mẫu 
đều vượt giá trị giới hạn cho phép quy định tại QCVN 09 - MT: 2015/BTNMT. Giá trị độ cứng tổng cũng 
cho biết nước dưới đất tại Nam Trực thuộc loại nước cứng và nước Cling mức độ cao. Bên cạnh đó, nghiên 
cứu đã tính toán liều lượng phơi nhiễm qua da nhằm đánh giá rủi ro sức khỏe con người thông qua chỉ số 
độc hại HQ của các ion NH4+, NO2, NO3. Kết quả là chỉ số HQ của các ion N trong nước dưới đất dao động 
từ 105 đến nhỏ hơn lữ1, tương ứng vói mức rủi ro thấp, chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con 
người.
Từ khóa: Nước dưới đất, ion vô cơ của nitơ, đánh giá rủi ro sức khỏe, huyện Nam Trực.

1 ĐÃT Vàn đe cOng đã chỉ ra nhửng hóa chất độc hại tiềm tàng, như 

Nước dưới đất là một nguồn tài nguyên có thể tái 
tạo và là một phần của hệ sinh thái, tuy nhiên nó rất 
dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động của con người và 
thiên nhiên. Hiện nay, nhiều khu vực trên thế giói, 
nguồn nước dưới đất đang bị suy giảm về chất lượng 
và số lượng, bởi sự gia tăng dân số, phát triển công 
nghiệp, nông nghiệp và quá trình đô thị hóa... Để 
đánh giá trữ lượng và chất lượng nước dưới đất, các 
chỉ số hóa lý trong nước được sử dụng rộng rãi nhằm 
xác định tình trạng và nguồn gốc ô nhiễm, phân loại 
nước dưới đất, tưong tác giữa đá - nước. Bên cạnh 
đó, các chỉ số hóa lý cũng rất hữu ích trong việc cung 
cấp những dữ liệu để đánh giá sự phù họp của nước 
dưới đất cho những mục đích khác nhau như: phục 
vụ ăn uống, sinh hoạt, tưới tiêu hay chăn nuôi... 
Islam et al. (2017) đã nghiên cứu chất lượng nước 
dưới đất vói mục đích sử dụng trong ăn uống hoặc 
cho nông nghiệp tại vùng ven biển Bangladesh. Biểu 
đồ Piper và Gibb trong nghiên cứu đã minh họa dạng 
thủy hóa và thành phần hóa học chủ yếu tại nước 
ngầm khu vực nghiên cứu không phù họp với mục 
đích sử dụng để uống [1]. Một số nghiên cứu khác
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kim loại nặng, florua, nitrat trong nước ngầm có thế 
gây ra những rủi ro lớn đối với sức khỏe con người 
[2, 3]. Mô hình đánh giá rủi ro sức khỏe con người 
của Cơ quan bảo vệ Môi trường Mỹ đã được Zhai et 
al. (2017) sử dụng để đánh giá các rủi ro do ô nhiễm 
nitrat trong nước dưới đất đối vói nhóm trẻ em và 
người trường thành, nhóm phụ nữ và nam giói [3],

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Nam 
Định, khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định là 
khu vực có chất lượng nước dưới đất kém nhất so với 
các khu vực khác trong tỉnh. Nước dưới đất tại khu 
vực này chủ yếu bị ô nhiễm bởi amoni, sắt và clorua 
[4]. Mực nước dưới đất tại Nam Trực có xu hướng 
tăng giảm theo mùa và xu hướng hạ thấp nguồn nước 
theo năm [4]. Người dân tại khu vực này chủ yếu sử 
dụng nước dưới đất cho mục đích sinh hoạt như: tắm, 
giặt quần áo, tưới tiêu và chăn nuôi... Tuy nhiên, 
hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá hiện 
trạng chất lượng nước dưới đất cũng như đánh giá 
tác động của các chất ô nhiễm nói chung và các dạng 
ion vô cơ của nitơ nói riêng tới sức khỏe con người.

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá 
chất lượng nước dưới đất tầng chứa nước Holocene 
và đánh giá rủi ro sức khỏe của các ion nitơ vô cơ 
trong nước tói sức khỏe của người dàn tại khu vực 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
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2. PHUONG PHÁP NGHIÊN cuu

2.1. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và phân tích 
mẫu

Nhóm nghiên cứu tiến hành lấy 20 mẫu nước 
dưới đất của giếng khoan và giếng đào đã được sử 
dụng, khai thác tại các hộ dân thuộc huyện Nam 
Trực, tỉnh Nam Định. Các vị trí lấy mẫu được lựa 
chọn ngẫu nhiên tại khu vực ven sông Hồng vói các 
giếng nước thuộc tầng chứa nước Holocene. Theo 

nghiên cứu địa chất thủy văn tại khu vực Nam Trực, 
Nam Định, tầng chứa nước không áp Holocen có độ 
sâu từ khoảng 10 m đến khoảng trên 30 m. Mẫu 
nước được lấy 2 đựt vào mùa mưa (tháng 10 năm 
2019) và mùa khô (tháng 2 năm 2021) để đánh giá 
diễn biến chất lượng nước giữa hai mùa trong năm. 
Vị trí lấy mẫu nước dưới đất tại khu vực nghiên cứu 
được thé hiện ở bảng 1.

Bảng 1, Vị trí lấy mâu nước dưới đất tại huyện Nam Trực, tình Nam Định

STT Kí hiệu 
mẫu Địa chỉ Tọa độ Độ sâu 

(m)
1 NT01 Tân Giang - X. Nam Thanh 20,324722N; 106,262778E 30
2 NT02 Tân Giang - X. Nam Thanh 20,325833N; 106,263333E 30
3 NT03 Liên Tỉnh - X. Nam Hồng 20.326944N; 106.249722E 14
4 NT04 Tối Thượng - X. Nam Thanh 20,318056N; 106,244444E 17
5 NT05 Phú Binh - X. Nam Hồng 20,325556N; 106,239722E 10
6 NT06 Phú Bình - X. Nam Hồng 20,326667N; 106,237222E 15
7 NT07 Hồng Tiến - X. Nam Hồng 20,360556N; 106,251111E 20
8 NT08 Hồng Cát - X. Nam Hồng 20, 348250N; 106,245361E >30
9 NT09 Hồng Long - X. Nam Hồng 20,346639N; 106,236806E >10
10 NT10 Ngọc Thỏ - X. Tân Thịnh 20.367222N; 106,259167E 13
11 NT11 Xóm 20 - X. Hồng Quang 20,381667N; 106,218889E 20
12 NT12 Cầu Vòi - X. Hồng Quang 20,380000N; 106,219167E >10
13 NT13 Ngưu Trì - X. Nam Cường 20,353694N; 106,211944E >10
14 NT14 Xóm Thượng - X. Nam Cường 20,354167N; 106,213889E >10
15 NT15 Hậu Phú - X. Hồng Quang 20,368750N; 106,214250E >10
16 NT16 Hậu Phú - X. Hồng Quang 20,361167N; 106,208667E >10
17 NT17 Xóm Rộc - X. Hồng Quang 20,361694N; 106,215056E >10
18 NT18 Mộng Lương - X. Hồng Quang 20,366250N; 106,219556E >10
19 NT19 Mộng Giáo - X. Hồng Quang 20.363972N; 106,222500E >10
20 NT20 Xóm Rạch - X. Hồng Quang 20,360694N; 106226417E >10

Phương pháp lấy và bảo quản mẫu: Mẫu nước 
được lấy vào chai nhựa PE đã được xử lý sạch trước 
khi mang đi hiện trường lấy mẫu. Tại các điểm lấy 
mẫu, nước được bơm rửa thông tầng trước khi tiến 
hành lấy mẫu. Sau khi sục rửa chai tối thiểu 3 lần 
bằng nước giếng lấy mẫu, mẫu nước được lấy trực 
tiếp từ vòi máy bơm hoặc lấy từ giếng lên đến khi 
tràn miệng chai sao cho không còn bọt khí trong 
chai. Mẩu sau khi lấy được bảo quản lạnh bằng đá 
gel hoặc hóa chất tại hiện trường và vận chuyển về 
phòng thí nghiệm trong thời gian sớm nhất có thể. 
Tại phòng thí nghiệm, mẫu được bảo quản ở 5°c và 

phân tích trong thòi gian sớm nhất. Toàn bộ quy 
trinh lấy mẫu và bảo quản mẫu được thực hiện theo 
hướng dẫn tại TCVN 6663-11: 2011 và TCVN 6663-3: 
2016.

Phương pháp xử lý và phân tích mẫu: Các mẫu 
nước được xử lý và phân tích theo phương pháp của 
tài liệu “Phương pháp tiêu chuẩn cho nước và nước 
thải” (Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater - SMEWW, 2017) và Tiêu 
chuẩn Việt Nam (TCVN). Các quy trinh phân tích đã 
được thẩm định tại phòng thí nghiệm. Đồng thời, 
trong quá trình thực nghiệm, các mẫu trắng, mẫu lặp 
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được tiến hành theo đúng yêu cầu nhằm loại bỏ sự 
nhiễm bẩn cũng như đánh giá độ tin cậy của kết quả 
phân tích.

2.2. Phương pháp tính toán rủi ro sức khỏe

Đánh giá rủi ro sức khỏe con người đóng vai trò 
quan trọng trong việc xác định những ảnh hưởng 
tiêu cực của các chất ô nhiễm môi trường đến sức 
khỏe của con người. Con người có thể bị phoi nhiễm 
chất ô nhiễm trong nước dưới đất qua nhiều con 
đường khác nhau như đường ãn uống, qua da do các 
hoạt động boi lội, tắm rửa... Theo hướng dẫn của 
US.EPA, đánh giá rủi ro sức khỏe bao gồm 4 bước 
chính: (1) Xác định, nhận diện mối nguy, (2) Đánh 
giá liều lượng - đáp ứng, (3) Đánh giá phoi nhiễm, 
(4) Đặc tính rủi ro [5], Trong nghiên cứu này các 
dạng nitơ gây ô nhiễm trong nước dưới đất được 
quan tâm là amoni (NH4+), nitrat (NO3‘), nitrit (NO2). 
Các thông số này được chọn để đánh giá rủi ro sức 
khỏe con người tại khu vực nghiên cứu bởi những 
ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe khi xâm nhập 
vào cơ thể. Do các giếng nước nghiên cứu sử dụng 
cho mục đích sinh hoạt (không được sử dụng cho 
mục đích ăn uống) nên nghiên cứu này chỉ ước tính 
sự hấp thụ của chất độc tiềm ẩn trong môi trường 
nước vào cơ thể con người bằng con đường tiếp xúc 
qua da (Dermally Absorbed Dose - DAD). Giá trị của 
DAD thể hiện lượng hóa chất hấp thụ vào cơ thể con 
người qua da trên khối lượng cơ thể trong một ngày. 
Công thức tính liều lượng hấp thụ qua da DAD được 
tham khảo từ hướng dẫn của US.EPA (2004) [6]

n A n _ cw X KpX tevelltxEV XED XEF xSA 

ư fiL/ — _____ ———
BW XAT 

(mg/kg.ngày) (1)

Trong đó: DAD là liều lượng hấp thụ qua da 
(mg/kg.ngày); Kp là hệ số thấm qua da của chất ô 
nhiễm trong nước (giá trị tham khảo là 0,001 
cm/giờ) [6]; teVent là thời gian 1 lần tiếp xúc (giờ/lần), 
giá trị tham khảo đối vói nước của trẻ em là 0,58 
giờ/lần, đối vói người lớn là 1 giờ/lần [6]; EV là tần 
suất tiếp xúc (lần/ngày), giá trị tham khảo là 1 
lần/ngày [6]; ED là thòi gian phơi nhiễm (năm), giá 
trị tham khảo đối vói trẻ em 6 năm, đối vói người lớn 
30 năm [61; EF là tần suất phoi nhiễm (ngày/năm), 
giá trị tham khảo là 350 ngày/năm [6]; SA là diện 
tích bề mặt da tiếp xúc với chất ô nhiễm (cm2), giá trị 
tham khảo đối vói người lớn 18.000 cm2, đối với trẻ 
em 6.600 cm2 [6]; BW là khối lượng cơ thể (kg), khối 
lượng trung bình tham khảo đối vói người lớn cho

Việt Nam là 50 kg, đối với trẻ em cho Việt Nam là 15 
kg [7]; AT là tuổi thọ trung binh (ngày), tại nghiên 
cứu này các chất ô nhiễm dạng nitơ là những chất 
không gây ung thư, do đó giá trị AT = EDx365 
(ngày/năm), (AT của người lớn là 10.950 (ngày), đối 
với trẻ em 2.190 (ngày)) [6],

Sau khi xác định liều lượng hóa chất hấp thụ vào 
cơ thể qua da, tính toán thương số rủi ro của chất ô 
nhiễm không gây ung thư đối với sức khỏe con người 
để xác định mức độ rủi ro. Nếu thương số rủi ro 
(HQ) lớn hơn 1 thi chất ô nhiễm gây ảnh hưởng đến 
sức khỏe con người, nếu HQ nhỏ hơn 1 thì chất ô 
nhiễm chưa gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

HQ = (2)Y RfD

Trong đó: HQ là thương số rủi ro; DAD là liều 
lượng hấp thụ qua da (mg/kg.ngày); RiD là giá trị 
liều lượng tham chiếu của hóa chất hấp thụ vào cơ 
thể qua da (mg/kg/ngày). Tại nghiên cứu này giá trị 
RtD của NH4+, NO3, NO2 lần lượt là 0,97, 1,6 và 0,1 
mg.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN cuu VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả phân tích các thông số chất lượng 
nước

Kết quả phân tích các thông số hóa lý được thể 
hiện tại bảng 2. Giá trị pH nằm trong khoảng 6,06 - 
7,79 đối với mùa mưa và 6,59 - 7,60 đối với mùa khô. 
Các giá trị pH cho thấy môi trường nước dưới đất tại 
đây có tính axit yếu đến trung tính, đều nằm trong 
khoảng giói hạn cho phép theo QCVN 09 - MT: 
2015/BTNMT. Hàm lượng TDS trong mẫu nước dưới 
đất ở hai đọt lấy mẫu mùa mưa và mùa khô dao động 
trong khoảng lần lượt là 62,4 mg/L - 1.588 mg/L vói 
giá trị trung bình 499 mg/L và 49 mg/L - 1.389 
mg/L với giá trị trung binh 502 mg/L. Giá TDS cao 
nhất tại vị trí NT04 ở đựt lấy mẫu mùa mưa là 1.588 
mg/L, vượt giới hạn cho phép của QCVN 09 - MT: 
2015/BTNMT 1,06 lần.

Nước dưới đất tại khu vực Nam Trực, Nam Định 
có độ cứng tương đối cao vói độ cứng tổng cao nhất 
vào mùa mưa là 668 mgCaCO3/L và độ cứng của 
nước vào mùa khô là 415 mgCaCO3/L. Hầu hết độ 
cứng của các mẫu nước dưới đất tại khu vực nghiên 
cứu đều nằm trong giói hạn cho phép theo QCVN 09 
- MT: 2015/BTNMT là 500 mgCaCO3/L. Tuy nhiên, 
nước tại vị trí NT03, NT06, NT07 có độ cứng tổng 
vào mùa mưa vượt giói hạn cho phép từ 1,16 đến 1,34 
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lần. Theo nghiên cứu của Sawyer và McCarty (1967) 
cho thấy, nước dưới đất được gọi là nước mềm khi độ 
cứng nhỏ hon 75 mg CaCO3/L; nước cứng mức độ 
nhẹ khi độ cứng trong khoảng 75 mgCaCO3/L - 150 
mgCaCO3/L; nước Cling và nước cứng mức độ cao 
khi độ cứng tưong ứng trong khoảng 150 
mgCaCO3/L - 300 mgCaCO3/L và > 300 mgCaCO3/L

[8] . Theo thang phân loại này, nước dưới đất tại khu 
vực nghiên cứu thuộc loại nước cứng và nước cứng 
mức độ cao do độ cứng nhỏ nhất là 210 mgCaCO3/L. 
Như vậy, nước dưới đất tại khu vực này được khuyến 
cáo chỉ sử dụng cho sinh hoạt, không sử dụng cho 
mục đích nấu ăn và uống.

Bảng 2. Kết quả phân tích các chỉ số địa hóa trong nước dưới đất khu vực nghiên cứu

Thông số
Mùa mưa (10/2019) Mùa khô (2/2021) QCVN 09: 

2015- 
MT/BTNMT

Nhỏ 
nhất

Lớn 
nhất

Trung 
bình

SD Nhỏ 
nhất

Lớn 
nhất

Trung 
bình

SD

pH 6,06 7,79 7,12 0,438 6,59 7,60 7,06 0,212 5,5 - 8,5
EC (ps/cm) 104 2.146 754 468 98 1.984 759 420 -
TDS (mg/L) 62,4 1.588 499 348 49 1.389 502 300 1.500
Độ cứng tổng 
(mgCaCO3/L)

210 668 378 133,5 295 415 355 43,1 500

Ca2+ (mgCa2+/L) 58 177 113 35,4 5,00 260 161 84,2 -
Mg2+ (mgMg2+/L) 1,68 61,3 22,9 14,2 1,20 62,4 38,6 20,2 -
Na+ (mgNa/L) 185 478 319 92,0 145 425 287 81,8 -
K+ (mgK/L) 7,6 13,4 11,0 1,76 7,21 11,8 9,6 1,56 -
NH4+ (mgN/L) 9,8 28,8 17,2 5,65 4,40 10,0 6,7 1,28 1
N02-(mgN/L) 0,410 4,68 1,62 1,11 0,070 0,219 0,128 0,039 1
NO3 (mgN/L) 0,013 0,561 0,136 0,156 0,106 1,18 0,650 0,354 15
Cl- (mgCl/L) 31,2 92,3 70,8 15,3 27,2 349,9 85,3 66,2 250
SO42- (mgSO4/L) 1,05 2,57 1,80 0,357 0,546 3,78 1,94 0,798 400

Natri là nguyên tố đứng thứ 6 theo phân loại thấy tất cả những mẫu nước dưới đất tại khu vực 
mức độ phong phú và sự có mặt trong nguồn nước tự nghiên cứu đều nằm trong giói hạn cho phép của 
nhiên. Natri thường có nồng độ thấp hơn so với Ca2+ QCVN 09-MT: 2015/BTNMT.
và Mg2+ trong nước ngọt Tại khu vực nghiên cứu, 
hàm lượng của Na+ trung bình ở mùa mưa và mùa 
khô lần lượt là 319 mgNaVL và 287 mgNaVL. Hầu 
hết những mẫu nước dưới đất tại khu vực nghiên cứu 
đều không phù họp cho mục đích ăn uống do hàm 
lượng Na+ đều vượt quá giói hạn cho phép của WHO 
trong nước ăn uống là 200 mg/L [9], Theo chưong 
trình vệ sinh nước sạch tại khu vực nông thôn mói, 
nước dưới đất tại các giếng khoan của hộ dân tại khu 
vực nghiên cứu chỉ sử dụng cho mục đích sinh hoạt 
và tưới tiêu [4], Ngoài ra, hàm lượng Na+ cao trong 
mẫu nước cũng không phù họp cho mục đích sử 
dụng trong nông nghiệp vì nó có xu hướng làm cho 
đất xấu đi. Kali là một nguyên tố tự nhiên, nó có hàm 
lượng thấp hon rất nhiều so vói Canxi, Magie và 
Natri. [10]

SO42' là một trong những anion xuất hiện trong 
nước tự nhiên. Hàm lượng SO42' trung bình trong 
mẫu nước dưới đất ở mùa mưa là 1,80 mgSO427L và 
mùa khô là 1,94 mgSO427L. Kết quả phân tích cho

Clorua trong nước ngầm có thể bị nhiễm từ 
nhiều nguồn khác nhau như: phong hóa, rửa trôi 
trầm tích và đất, xâm nhập nước mặn, chất thải sinh 
hoạt và công nghiệp, nước thải đò thị....[10], Trong 
nghiên cứu này, hàm lượng cr trong các mẫu nước 
vào mùa mưa và mùa khô không có sự khác nhau rõ 
ràng vói hàm lượng trung bình là 70,8 mg/L và 69,8 
mg/L. Hàm lượng cr trong nước đều thấp hơn giới 
hạn cho phép về chất lượng nước dưới đất tại QCVN 
09-MT: 2015/BTNMT. Trong nước tự nhiên, nồng độ 
C1 có mối tương quan chặt chẽ với hàm lượng Na+ và 
độ dẫn điện. Hàm lượng Na+ tương đối cao cùng với 
độ dẫn điện đo được tại các giếng nước dưới đất cao 
nhất là 1.646 pS/cm vào mùa mưa và 1.810 pS/cm 
cho thấy nước tại khu vực đã có dấu hiệu của sự 
nhiễm mặn. Ngoài ra, khi đánh giá thành phần thủy 
hóa của nước dưới đất tại khu vực Nam Trực thông 
qua biểu đồ Piper (hình 1), các cation kiềm chiếm ưu 
thế hơn các cation kiềm thổ.

164 NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÒNG THÔN - KỲ 1 - THÁNG 9/2021



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Cl

Biểu đồ Piper cho thấy loại nước dưới đất khu 
vực dân cư tại Nam Trực, Nam Định thuộc loại Ca - 
Na - HCO3' (85% số giếng), có 5% giếng thuộc loại Na 
- HCO3- (D01-NN-NT05), có 2 giêng là Ca - HCO3 
(Đ01-NN-NT-03, Đ01-NN-NT-10). Trong nước dưới 
đất, các cation kiềm (Na+ + K+) chiếm ưu thế và các 
anion axit yếu (CO32" + HCO3) chiếm ưu thế hon so 
với các anion axit mạnh (SO42- + C1).

Để đánh giá được rủi ro của nước dưới đất tại 
khu vực nghiên cứu, các dạng ion vô cơ của N trong 
nước được quan tâm đánh giá. Hình 2 thể hiện sự 
biến thiên hàm lượng các ion NH4+, NO3' và NO2' 
trong nước theo hai mùa lấy mẫu.

Hình 1. Biểu đồ Piper phân loại nước dưới đất hộ dân 
tại Nam Trực, Nam Định

Hình 2. Biểu đồ biến thiên hàm lượng các dạng N trong nước dưới đât

Hàm lượng NH4+ tại khu vực nghiên cứu dao 
động trong khoảng 9,76 mgN/L - 28,8 mgN/L vào 
mùa mưa (trung bình là 17,2 mgN/L), vượt giới hạn 
cho phép theo QCVN 09-MT: 2015/BTNMT từ 9,8 
đến 28,8 lần. Hàm lượng amoni trong nước dưới đất 
có xu hướng giảm vào mùa khô với khoảng nồng độ 
dao động từ 4,40 mgN/L đến 10,0 mgN/L (trung 
bình 6,66 mgN/L), tuy nhiên giá trị này vẫn cao hon 
giói hạn cho phép theo QCVN 09-MT: 2015/BTNMT 
từ 4,4 đến 10 lần. NH4+ là một chất ô nhiễm tương đối 
di động trong một số điều kiện nhất định. Sự ô 
nhiễm NH4+ trong tầng chứa nước nông có thể gây ra 
sự suy giảm chất lượng và khả năng sử dụng của 
nước dưới đất, nó có thể ảnh hưởng lớn đến quá trình 
tương tác của đá - nước. Bên cạnh đó, hàm lượng 
NO2‘ trong nước vào mùa khô thấp hon so vói hàm 
lượng của nó vào mùa mưa, giá trị hàm lượng trung 
bình tương ứng là 0,128 mgN/L và 1,62 mgN/L. Vào 
mùa mưa có 75% số giếng có hàm lượng NO2 vượt 
giói hạn cho phép của QCVN09-MT: 2015/BTNMT, 
trong khi đó mùa khô 100% số giếng đều nằm trong 

giới hạn cho phép của quy chuẩn. Ngược lại, hàm 
lượng NO3' trong nước dưới đất tại khu vực nghiên 
cứu là tưong đối thấp. Các giếng nước dưới đất đều 
có hàm lượng nitrat thấp hon nhiều khi so vói giá trị 
giói hạn cho phép theo QCVN 09-MT: 2015/BTNMT 
đối với chỉ tiêu NO3. Biểu đồ hình 2 và thông tin độ 
sâu các giếng cho thấy hàm lượng các dạng nitơ cao 
hơn ở các giếng sâu hon, đặc biệt vào mùa khô. Do 
vậy, cần có các nghiên cứu trên phạm vi rộng hon về 
thòi gian và không gian để tìm hiểu nguồn gốc sự 
nhiễm bẩn amoni và các dạng nitơ khác trong nước 
dưới đất nhằm mục tiêu quản lý bền vũng chất lượng 
tài nguyên nước.

3.2. Đánh giá rủi ro sức khỏe do ô nhiễm các 
dạngN

Từ kết quả phân tích NH4+, NO3, NO2 trong mẫu 
nước dưới đất tại khu vực nghiên cứu, áp dụng công 
thức (2) để tính toán mức độ rủi ro của các chất này 
ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Theo kết quả 
khảo sát, nước dưới đất tại khu vực huyện Nam Trực, 
tỉnh Nam Định được người dân sử dụng với mục 
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đích: tắm, rửa chân tay, giặt quần áo, tưới tiêu và 
chăn nuôi... Do vậy, con đường phoi nhiễm các hóa 
chất vào cơ thể con người chủ yếu qua da. Bảng 3 thể 
hiện kết quả thống kê của giá trị DAD và HQ đối vói 
trẻ em và người lớn theo từng mùa.

Từ kết quả tính toán, nhận thấy rằng lượng hóa 
chất phơi nhiễm vào cơ thể trong ngày là tương đối 
nhỏ. Lượng ion NH4+, NO2', NO3' phoi nhiễm vào cơ 
thể người lớn lần lượt dao động trong khoảng 
8,81xlO4 - 5,76xl0‘3 mg/kg.ngày, l,40xl0'5 - 9,38xl04 

mg/kg.ngày, 2,70xia6 - 2,37xl04 mg/kg.ngày. Trong 
khi đó, liều lượng phơi nhiễm đối với từng ion ở 
nhóm trẻ em cao hơn khoảng gấp 2 lần giá trị này 
trong nhóm người lớn. Liều lượng phoi nhiễm trong 
một ngày cho nhóm đối tượng trẻ em nằm trong 
khoảng l,86xl0'3 - l,21xl0'2 mg/kg.ngày (NH4+), 
2,95xl0’5 - l,98xio-3 mg/kg.ngày (NO2), 5,68xl0'6 - 
4,99xlO4 mg/kg.ngày (NO3‘). Trẻ em là đối tượng 
nhạy cảm, do vậy sự phơi nhiễm với hóa chất độc hại 
cũng dễ xảy ra hơn đối với người lớn.

Bảng 3. Liều lượng phoi nhiễm các ion nitơ tại khu vực nghiên cứu

DAD (mg/kg.ngày) HQ

nh4+ no2 no3 nh4+ no2 no3-
Người lớn

Mùa 
mưa

Nhỏ nhất l,95.10'3 8,21.1a4 2,70. lơ6 2,01.lữ3 8,21.104 1,68. ia6

Lớn nhất 5,76.10'3 9,38.104 1,12.1a4 5,94.1ơ3 9,38. ia3 7,02.1a5

Trung bình 3,45.1a3 3,24.104 2,72.ia5 3,56. lơ3 3,24. ia3 i,70.ia5

Mùa 
khô

Nhỏ nhất 8,81. 104 1,40.10'5 2,13.ia5 9,08. lơ4 1,40.1a4 1,33.1a5

Lớn nhất 2,01.10'3 3,98. lơ5 2,37.1c4 2,07.ia3 3,98.104 1,48.1a4

Trung bình l,33.10'3 2,57.10'5 1,30.104 1,37.1a3 2,57.104 8,14.1a5

Trẻ em

Mùa 
mưa

Nhỏ nhất 4.12.1Ơ3 l,73.104 5,68.10-6 4,24.10'3 1,73. ia3 3,55.1a6

Lớn nhất 1,21.ia2 1,98. ia3 2,37.104 1,25.1a2 1,98. ia2 1,48. IO4

Trung bình 7,27.1a3 6,83.104 5,72. lơ5 7,50.ia3 6,83. ia3 3,58.ia5

Mùa 
khô

Nhỏ nhất 1,86.1a3 2,95. lữ5 4,48. lữ5 1,91.1a3 2,95.104 2,80.1a5

Lớn nhất 4,23.10'3 8,39.10'5 4,99.104 4,36. ia3 8,39.104 3,12.1a4

Trung bình 2,81.10'3 5,41.lơ5 2,74.1a4 2,90.ia3 5,41.1a4 1,71.1a4

Chỉ số rủi ro HQ của amoni, nitrat, nitrit trong 
nước dưới đất tại khu vực nghiên cứu dao động từ 
ia5 đến nhỏ hơn lữ1, tương ứng vói mức rủi ro thấp, 
chưa ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mức độ 
đóng góp của 3 chất ô nhiễm này đối với khả năng 
gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người theo thứ tự: 
NH4+ > NO2' > NO3. Trong đó, giá trị HQ của NH4+ 
dao động từ 9,O8xlO'4 đến 5,94xl0'3 đối vói người lớn, 
từ l,91x.ia3 đến l,25xl0'2 đối vói trẻ em. Giá trị HQ 
của NO3' đối vói người lớn và trẻ em lần lượt dao 
động trong khoảng l,68xl0'6 - 1,48x1a4 và 7,10xl0‘6 - 
6,23xl04. Đối vói NO2, giá trị RQ dao động trong 
khoảng từ 1,40x1a4 đến 5,94xl0'3 đối vói người lớn, 
từ 2,95xl04 đến l,98xl0'2 đối vói trẻ em. Kết quả này 

cho thấy mức độ gây ảnh hưởng của các ion này đối 
với trẻ em cao hơn gấp 10 lần đối với người lớn.

Kết quả xác định hàm lượng và tính toán hệ số 
rủi ro sức khỏe cho thấy thông số gây ảnh hưởng 
đến chất lượng nguồn nước dưới đất tại khu vực 
nghiên cứu và tác động đến sức khỏe con người là 
amoni và nitrit. Từ kết quả khảo sát và tham khảo 
báo cáo quan trắc môi trường tại tỉnh Nam Định, cho 
thấy nước dưới đất tại Nam Trực đã bị ô nhiêm các 
họp chất của N, cụ thể là NH4+ và NO2. Nitrat, nitrit 
và amoni là những họp chất có tính độc hại tói sinh 
vật và con người vì sản phẩm chuyển hóa của chúng 
trong cơ thể có thể tạo ra các họp chất tiền ung thư 
cho con người. Hiện nay, các điều tra dịch tễ liên 
quan đến amoni, nitrit và nitrat chủ yếu là các nghiên 
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cứu đánh giá mức độ rủi ro sức khỏe phoi nhiêm qua 
đường nước uống, có rất ít nghiên cứu phoi nhiễm 
qua đường da. Do vậy để đánh giá được mối tưong 
quan giữa hàm lượng amoni, nitrat và nitrit trong 
nước dưới đất đối với sức khỏe con người khi phơi 
nhiễm qua da trong thòi gian dài cần tiến hành nhiều 
nghiên cứu, với số lượng mẫu và phạm vi nghiên cứu 
rộng hơn.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã tiến hành quan trắc và phân tích 
một số chỉ tiêu địa hóa tại 20 vị trí giếng khoan và 
giếng đào tại khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam 
Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn nước dưới 
đất tại đây bị ô nhiễm bỏi một số chỉ tiêu như: NO2‘, 
NH4+, độ cứng, Na+ khi so sánh với các giá trị giới 
hạn chất lượng nước dưới đất cho các mục đích sử 
dụng khác nhau tại QCVN 09-MT: 2015/BTNMT và 
của WHO. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã xác định 
được nguồn nước dưới đất tại khu vực nghiên cứu 
thuộc loại nước cứng và nước cứng mức độ cao, chỉ 
phù họp vói mục đích sử dụng cho sinh hoạt, không 
sử dụng cho mục đích nấu ăn, uống.

Nghiên cứu đã sử dụng mô hình đánh giá rủi ro 
sức khỏe theo hướng dẫn của US.EPA để đánh giá 
mức độ rủi ro đến sức khỏe con người của nguồn 
nước dưới đất tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. 
Kết quả cho thấy chỉ số rủi ro HQ của amoni, nitrat, 
nitrit trong nước dưới đất tại khu vực nghiên cứu dao 
động từ 10'5 đến nhỏ hơn 101, tương ứng vói mức rủi 
ro thấp, chưa ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 
Khả năng gây ảnh hưởng lớn nhất đối với ion NH4+ và 
thấp nhất đối vói ion NO2'. Tuy mức độ ảnh hưởng 
thấp nhưng sự tiếp xúc và sử dụng lâu dài nguồn 
nước ô nhiễm NH4+ và NO2 sẽ gây ra nguy cơ tích lũy 
các chất trong cơ thể và có thể gây ra những tác 
động nhất định đến sức khỏe của người dân.

Mặc dù, theo chương trinh nước sạch tại địa 
phương, người dân đã sử dụng nước sạch họp vệ sinh 
cho mục đích ăn uống, nước dưới đất tại giếng khoan 
chỉ được sử dụng cho mục đích sinh hoạt và tưới tiêu 
nhưng do độ mặn cao cũng như hàm lượng NH4+ quá 
cao có thể vẫn có những ảnh hưởng nhất định đến 
sức khỏe và đòi sống của cộng đồng dân cư. Do vậy, 
nước dưới đất trước khi sử dụng cũng cần được xử lý 
bằng các hệ thống xử lý đơn giản tại các hộ gia đinh 
nhằm loại bỏ các chất ô nhiễm đáp ứng được yêu cầu 

chất lượng nước phục vụ mục đích sinh hoạt và tưới 
tiêu.
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HUMAN HEALTH RISKS DUE TO POLLUTION OF INORGANIC NITROGEN IONS IN GROUNDWATER 
IN NAM TRUC DISTRICT, NAM DINH PROVINCE
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1 Faculty ofEnvironment, Ha Not University of Natural Resources and Environment

2Department of Chemistry, Hanoi Medical University 
3Basic Science Faculty, Hanoi Medical College

Summary

According to National Center for Water Resources Planning and Investigation, the reserves and quality of 
groundwater in Nam Dinh province has been declining in recent years. This study focuses on investigation 
of concentration of basic indicators in Holocene aquifer as well as the impacts on the human health at the 
Red riverside area in Nam True district, Nam Dinh province. The results showed that concentrations of 
ammonium and nitrite in Holocene aquifer at most of the sampling sites were exceed the permitted limits 
values according to QCVN 09-MT: 2015/BTNMT. The total hardness values also indicated that the 
groundwater in Nam True was classified into hard water and high hardness water groups. In addition, 
Dermally Absorbed Dose (DAD) was calculated to assess human health risks through the toxicity index 
HQ of NH4+, NO2‘, NO3 ions. As a result, the HQ index of N ions in groundwater were ranged from 10‘5 to 
less than IO'1, corresponding to a low level of risk that has not yet significantly affected human health.

Keywords: Groundwater, inorganic ions of nitrogen, health risk assessment, Nam True district.
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